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LỜI MỞ ĐẦU 

       

Thụy Điển là thị trường có nhiều sức hút với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên 

toàn thế giới. Nền kinh tế phát triển bền vững, chính trị ổn định, lực lượng lao động 

trình độ cao, thủ tục hành chính thông thoáng, mức sống cao, chính phủ và người dân 

có quan điểm cởi mở về thương mại. 

Tuy nhiên, thị trường Thụy Điển không đem lại quá nhiều cơ hội xuất khẩu cho các 

quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Có đến 85% nhu cầu nhập khẩu của Thụy 

Điển đến từ các nước thành viên EU và các nước châu Âu ngoài EU. Ngoài ra, với 

việc là thành viên của liên minh châu Âu, Thụy Điển áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật 

nghiêm ngặt chung của EU cho hàng hóa nhập khẩu, đặc biệt là hàng nông sản - các 

sản phẩm xuất khẩu thế mạnh của các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. 

Mặc dù Việt Nam có nhiều điều kiện hỗ trợ để mở rộng giao thương với Thụy Điển 

như quan hệ ngoại giao lâu đời và tốt đẹp giữa hai nước, chương trình thuế quan phổ 

cập (GSP) và đặc biệt là Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (*) sắp được ký 

kết trong thời gian tới, tuy nhiên, việc khai thác thị trường Thụy Điển tính đến nay vẫn 

còn khá khiêm tốn. Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển năm 2017 

mới xấp xỉ 1 tỷ USD (tương đương 0.6% thị phần), trong đó, các sản phẩm xuất khẩu 

truyền thống là dệt may và da giày chỉ chiếm tỷ trọng 14%, còn lại là các sản phẩm 

của khối FDI. 

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đang tìm hiểu về thị trường Thụy Điển có thể lựa chọn 

sản phẩm xuất khẩu phù hợp và thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường, bài viết dưới đây 

sẽ cung cấp các thông tin tổng quan, toàn diện về thị trường Thụy Điển, tình hình 

thương mại giữa hai nước cũng như những lưu ý cho doanh nghiệp xuất khẩu về kênh 

tiếp cận nhà nhập khẩu, hệ thống thuế, quy định pháp lý và thị trường ở Thụy Điển. 

 

 

 

(*)Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) là Hiệp định thế hệ mới với 

mức độ cam kết sâu rộng giữa Việt Nam và 28 nước EU. Hai bên bắt đầu đàm phán 

Hiệp định từ tháng 6/2012 và kết thúc đàm phán vào tháng 12/2015. Để sớm ký kết và 

đưa EVFTA vào thực thi, đầu năm 2018, Việt Nam và EU đã thống nhất sẽ tách 

EVFTA thành hai hiệp định riêng biệt, gồm Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định 

bảo hộ đầu tư. Chi tiết về EVFTA xin vui lòng tham khảo tại đây. 

 

http://hoinhap.org.vn/images/Hinh_Phuc/HCC-WTO-Thong_tin_thi_truong_Y.pdf
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I. THÔNG TIN THỊ TRƢỜNG 

1. Thông tin chung  

Tự nhiên 

 Diện tích đất: 407,000 km
2
 

 Vị trí: Đông  ắc giáp Phần Lan, Tây 

Bắc giáp Nauy, 3/5 biên giới còn lại 

giáp biển 

 Địa hình: Rừng chiếm đa số (63% diện 

tích), có nhiều hồ lớn nhỏ. 

  hí hậu: Có 4 m a r  rệt. Ở phần phía 

Nam, khí hậu nóng, ẩm, ngày dài, mùa 

đông ít khi có tuyết. 

 Thiên tai: bão, lở đất nhưng mật độ ít. 
 

  

 

 

C  n  trị - n o      o 

 Thủ đô: Stockholm 

 Chế độ chính trị: chế độ quân chủ lập hiến với hình 

thức chính phủ nghị viện.  

 Đường lối: Tự do, công bằng, mở cửa. 

 Thủ tục hành chính: thông thoáng, minh bạch. 

 Ngoại giao: Thụy Điển là thành viên EU, WTO, LHQ; 

và là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập 

quan hệ ngoại giao với Việt Nam (11/1/1969). 

  

Văn  ó  – xã hội 

 Tiền tệ: Sử dụng đồng Krona (SEK) thay vì 

đồng Euro, theo kết quả trưng cầu dân ý. 

 Ngôn ngữ: tiếng Thụy Điển. Ngoại ngữ phổ 

biến là tiếng Anh 

 Văn hóa: nhạc Pop, văn hóa tiệc trà,.. 

 Ngày lễ: lễ giữa hè, Giáng sinh, Phục sinh 

 Dân số: 10,1 triệu dân (5/2018). Người có 

nguồn gốc nước ngoài chiếm 20%. 

 Phân bố dân cư: 85% tập trung ở khu vực phía 

Nam. 

 Cấu trúc dân số (2017): 

- Dân số dưới 18 tuổi: 20% 

- Độ tuổi bình quân: 41.2  

- Dân số thành thị: 85%  

- Tỷ lệ sinh: 1.1  
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2. KINH TẾ 

Bảng 1: Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của Thụy Điển giai đoạn 2013 - 2017: 

C ỉ t êu ĐVT 2013 2014 2015 2016 2017 

GDP danh nghĩa tỷ USD 579 574 498 514 538 

GDP bình quân đầu người USD 60,283 59,180 50,812 51,845 53,442 

tỷ lệ lạm phát % -0.044 -0.18 -0.047 0.94   

tỷ lệ thất nghiệp % 8 7.92 7.4 6.99 6.72 

dân số triệu người 9.6 9.7 9.8 9.9 10 

xuất khẩu tỷ USD 253 256 225 225 240 

- xuất khẩu hàng hóa tỷ USD 179 180 152 152 166 

nhập khẩu tỷ USD 224 231 200 202 222 

- nhập khẩu hàng hóa tỷ USD 160 162 138 140 153 

Nguồn: World Bank  

Các đặc đ ểm kinh tế nổi bật 

Nền kinh tế ổn định và bền vững 

Thụy Điển là một trong các quốc gia có tỷ lệ nợ công thấp nhất trong khối EU, lạm 

phát thấp và ổn định, cùng một hệ thống ngân hàng lành mạnh, và cán cân thương mại 

liên tục thặng dư. Mặc dù dân số ít, Thụy Điển thường xuyên nằm ở vị trí cao trong 

các bảng xếp hạng của thế giới: 

- Top 15 đất nước đáng sống nhất thế giới năm 2017 (theo OECD). 

- Top 10 quốc gia sáng tạo nhất thế giới năm 2017 (theo báo cáo của WEF).  

- Top 10 quốc gia có thu nhập đầu người cao nhất thế giới năm 2017 (theo IMF). 

Cải cách lịch sử 

Trước đây, Thụy Điển từng trải qua thời kỳ kinh tế tăng trưởng thấp và lạm phát 

cao, đặc biệt Thụy Điển từng rơi vào cuộc khủng hoảng sâu đầu thập niên 1990. 

Nhưng nhờ theo đuổi chính sách cải tổ táo bạo, kinh tế Thụy Điển đã phục hồi, bất 

chấp thế giới rơi vào suy thoái. Thành công của chương trình cải cách đến từ việc: (i) 

ổn định cán cân ngân sách, đặt ra mức trần cho chi tiêu chính phủ, và kiểm soát nợ 

công; (ii) Thành lập Hội đồng Chính sách Tài khóa để giám sát các quyết định của 

chính phủ liên quan đến tài chính công, nhằm đảm bảo các chính sách này nhất quán 

với mục tiêu tăng trưởng, việc làm, và bền vững tài chính dài hạn. 

Kinh tế mở cử  và t ƣơn  m i tự do  

Thụy Điển được Diễn đàn  inh tế Thế giới xếp là nước cạnh tranh thứ 7 trên thế 

giới. Đồng thời, Thụy Điển đứng thứ 10 trong Bảng xếp hạng các quốc gia dễ dàng 

giao thương nhất của Ngân hàng thế giới.  

Năm 2018 

 IMF dự báo tăng trưởng GDP năm 2018 của Thụy Điển là 2.6% 
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- Ngành nông nghiệp: Các sản phẩm 

nông nghiệp chính: lúa mì, lúa mạch, 

củ cải đường, thịt, sữa. Ngoài ra, do 

phần lớn diện tích là rừng, Thụy 

Điển có nguồn tài nguyên gỗ dồi 

dào.  

- Ngành công nghiệp: Nhờ sẵn có 

nguồn lực tự nhiên (gỗ, thủy điện, 

quặng sắt), Thụy Điển có thế mạnh 

trong công nghiệp chế tạo. Một số 

ngành chế tạo chính: ô tô, dược 

phẩm, hóa chất, hàng hóa và thiết bị 

tiêu dùng, sắt, thép. 

- Ngành dịch vụ: Là khu vực kinh tế 

đặc biệt quan trọng. 3 ngành dịch vụ nổi bật gồm: Công nghệ thông tin và truyền 

thông (ICT), nghiên cứu phát triển (R&D), môi trường. Các ngành dịch vụ khác: 

viễn thông, bán sỉ và bán lẻ, dịch vụ doanh nghiệp, và bất động sản.   

 

 

3. T ƣơn  m i 

 ) Các đối tác và mặt hàng 

Bảng 2: Các đối tác và mặt hàng xuất nhập khẩu chính của Thụy Điển như sau: 

 Xuất khẩu hàng hóa Nhập khẩu hàng hóa 

Đối 

tác 

Khối EU (59%) các nước châu 

Âu ngoài EU (15%), Mỹ (7%), 

Trung Quốc (4.5%), Việt Nam 

(0.2%).  

Khối EU (72%), các nước châu Âu ngoài 

EU (13%), Trung Quốc (5%), Mỹ (2,3%), 

Việt Nam (0.6%).  

Mặt 

hàng 

 

 

 

Nguồn: Trademap  

1% GDP  

34% GDP 

65% GDP 

CƠ CẤU KINH TẾ 2017 

Nông nghiệp công nghiệp dịch vụ 
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b) Hành vi tiêu dùng 

Người tiêu dùng Thụy Điển chi tiêu nhiều nhưng cũng rất kỹ lưỡng trong quyết định 

chi tiêu. Đã quen với tiêu chuẩn sống cao, người Thụy Điển có xu hướng chỉ đưa ra 

quyết định mua hàng khi đã có đầy đủ thông tin. Các yếu tố chính quyết định hành vi 

tiêu dùng là: Giá cả và Chất lượng, hay nói cách khác, họ yêu cầu “tiền nào của nấy” – 

chất lượng sản phẩm phải tương xứng với số tiền bỏ ra. 

c) Văn  ó  k n  do n  

- Nguyên tắc hội họp/gặp gỡ với người Thụy Điển: 

 Có mặt đúng giờ: sự đúng giờ thể hiện sự tôn trọng và tính hiểu quả. 

 Chào hỏi: người Thụy Điển thường giữ khoảng cách khi nói chuyện và thường 

ít sử dụng các động tác tiếp xúc cơ thể (như ôm, hôn hay vỗ lưng).  ắt tay là 

cách chào hỏi phù hợp nhất. 

 Ngôn ngữ giao tiếp trong kinh doanh: tiếng Anh 

 Người Thụy Điển không có thói quen cho và nhận các món quà đắt tiền.  

 Người Thụy Điển không sử dụng danh xưng (Ông,  à,…) mà thường gọi đối 

tác bằng tên (thay vì gọi bằng họ như một số nước khác). 

 Ăn mặc: người Thụy Điển không quá chú trọng hình thức ăn mặc của đối tác. 

Tuy nhiên, vẫn phải ăn mặc phù hợp tùy hoàn cảnh. 

- Nguyên tắc trong hợp đồng: 

 Mọi thỏa thuận/hợp đồng đều phải dưới dạng văn bản và được ký tên. Một khi 

đã ký kết, đối tác Thụy Điển không thích điều chỉnh hợp đồng. 

 Thời hạn giao hàng: Hãy đề xuất một thời hạn giao hàng khả thi và đảm bảo 

đúng hạn, không cần đẩy nhanh thời gian giao hàng chỉ vì để gây ấn tượng, vì 

đối với người Thụy Điển, đúng hẹn quan trọng hơn.  

- Nguyên tắc làm việc: 

 Doanh nghiệp Thụy Điển giao thương dựa trên tính hiệu quả (sản phẩm, giá cả 

và chất lượng) hơn là mối quan hệ cá nhân. 

 Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phẳng: có nghĩa là tôn trọng bình đẳng giữa nam 

và nữ, giữa người lớn tuổi và nhỏ tuổi, giữa lãnh đạo và nhân viên. Ý tưởng 

kinh doanh thường được thảo luận chung giữa tất cả các cấp. 

 Đề cao tính công bằng: khi thương lượng, họ sẽ hướng đến các giải pháp có lợi 

cho cả hai bên, thậm chí ngay cả khi giải pháp đó là phức tạp. 

 Trung thực trong mọi việc: nuốt lời, lường gạt, hay hối lộ đều sẽ hủy hoại mối 

quan hệ với đối tác Thụy Điển. 
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II.  TÌNH HÌNH THƢƠNG MẠI VIỆT NAM - THỤY ĐIỂN VÀ CƠ HỘI CHO 

VIỆT NAM 

1. Tìn   ìn  t ƣơn  m i 

Bảng 3: Tình hình thương mại hàng hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển giai đoạn 2008 

- 2017: 

 ĐVT: triệu USD 

Năm 
Việt Nam 

xuất khẩu 

Việt nam 

nhập khẩu 

Tổng 

kim ng ch 
Cán cân 

2008 224,896 230,056 454,952 -5,160 

2009 204,621 427,536 632,157 -222,915 

2010 233,221 317,027 550,248 -83,806 

2011 427,363 258,171 685,534 169,192 

2012 673,769 241,184 914,953 432,585 

2013 907,129 226,909 1,134,038 680,220 

2014 961,889 257,142 1,219,031 704,747 

2015 937,358 240,337 1,177,695 697,021 

2016 915,000 311,000 1,226,000 604,000 

2017 971,437 341,280 1,312,717 630,157 

(Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan )  

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Thụy Điển tăng gần 3 lần sau 10 

năm (giai đoạn 2008 – 2017). Trong đó, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy 

Điển tăng hơn 4 lần, và từ năm 2011 đến nay, Việt Nam liên tục xuất siêu sang Thụy 

Điển.  

Mặt dù EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam và là thị trường xuất khẩu 

lớn thứ 2 của Việt Nam, Thụy Điển chiếm một vị trí khá khiêm tốn trong quan hệ 

thương mại với Việt Nam. Năm 2017, Thụy Điển là đối tác thương mại lớn thứ 9 của 

Việt Nam trong khối EU (chiếm 2,6% tổng kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và 

EU) và cũng đồng thời là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Việt Nam trong khối EU. 

Bảng 4: Các mặt hàng giao thương chính Việt Nam – Thụy Điển 

Đvt: triệu USD 

Hàng hóa 
2017 2016 

Giá trị tỷ trọng  Giá trị tỷ trọng 

HÀNG HÓ     T  HẨ  971   915   

Điện thoại các loại và linh kiện 541 56% 547 60% 

Hàng dệt, may 73 8% 63 7% 

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện 
56 6% 55 6% 

Giày dép các loại 53 5% 43 5% 

HÀNG HÓ  NH P  HẨ  341   311   
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Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ t ng 

khác  
207 61% 169 54% 

Dược phẩm 38 11% 34 11% 

(*) Ghi chú: Tỷ trọng là phần trăm giá trị xuất/nhập khẩu của một mặt hàng trong tổng giá trị xuất/nhập khẩu.  

Nguồn: Tổng hợp từ Tổng cục Hải quan 

Việt Nam xuất sang Thụy Điển chủ yếu là mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện 

(56%). Đây là các mặt hàng đến từ khối FDI. Các mặt hàng xuất khẩu truyền thống 

của Việt Nam là dệt may và da giày.  

Ở chiều ngược lại, Việt Nam nhập khẩu máy móc thiết bị và dược phẩm từ Thụy Điển 

với giá trị nhỏ. 

2. Cơ  ội cho Việt Nam 

Thụy điển là thành viên của liên minh châu Âu (EU), điều này đồng nghĩa, hàng hóa 

xuất khẩu sang Thụy Điển có thể tiếp cận toàn bộ thị trường EU với gần 500 triệu 

người tiêu dùng. 

Việt Nam có thể tiếp cận Thụy Điển thông qua các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của 

mình như hàng hóa nông nghiệp và dệt may. 

Dưới đây là cơ cấu về nhu cầu về các hàng hóa nông nghiệp/các mặt hàng dệt may của 

Thụy Điển để nhà xuất khẩu Việt Nam có thể lựa chọn sản phẩm xuất khẩu tiềm năng, 

phù hợp sang thị trường Thụy Điển. 

a) Hàng hóa nông nghiệp 
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Nguồn: cơ sở dữ liệu của MIT 

b) Hàng dệt may 

 

Nguồn: cơ sở dữ liệu của MIT 

III. MỘT     Ƣ    CHO  O NH NGHIỆP    T NH P  HẨ  

1. Các kênh tiếp cận nhà nhập khẩu 

- Internet: Với Internet phát triển như ngày nay, cộng thêm tính mở cửa, minh bạch 

của xã hội Thụy Điển, doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận 

nguồn thông tin về đối tác tìm năng trên Internet. Phần lớn các doanh nghiệp Thụy 

Điển đều có website tiếng Anh giới thiệu về sản phẩm và mạng lưới phân phối, tuy 

nhiên, lại rất ít thông tin về cách thức mua hàng. Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam nên 

liên lạc trực tiếp qua email hoặc điện thoại (nếu có thể). Thông tin liên lạc của các 

doanh nghiệp Thụy Điển được đăng tại địa chỉ:  
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www.kompass.com, hoặc www.europages.com 

- Hội chợ thương mại: tham gia hoặc tham quan các hội chợ thương mại là một cách 

tiếp cận hiệu quả để làm quen với thị trường mới. Lợi ích: Tiếp cận các đơn vị triển 

lãm, thu thập thông tin về sản phẩm mới để liên hệ với người mua hàng; nắm bắt được 

xu hướng mới nhất; so sánh sản phẩm của mình với các đối thủ cạnh tranh. 

- Các chương trình xúc tiến thương mại của các Bộ ngành ở Thụy Điển cũng là một 

kênh tìm kiếm đối tác hữu hiệu. Thông tin liên hệ xem tại mục 6 bên dưới. 

2. Thuế quan và thuế nộ  địa 

a) Thuế quan 

Hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài EU sẽ chịu thuế nhập khẩu, và một số sản phẩm sẽ 

phải chịu hạn ngạch thuế quan.  

Đối với các nước đang và kém phát triển, EU cho phép áp dụng thuế quan ưu đãi. Việt 

Nam đang được hưởng thuế quan ưu đãi theo chương trình Thuế quan ưu đãi phổ cập 

(GSP) giai đoạn 2014 – 2023. Theo đó, phần lớn hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang 

các thị trường EU sẽ được miễn thuế. Trong thời gian tới, khi Hiệp định thương mại 

tự do Việt Nam – EU (EVFTA) được ký kết, việc tiếp cận ưu đãi các thị trường trong 

EU sẽ tiếp tục được duy trì sau khi chương trình GSP hết hiệu lực. 

b) Thuế nộ  địa 

Ngoài thuế nhập khẩu, hàng hóa bên ngoài EU khi nhập vào Thụy Điển còn chịu thuế 

VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt (đối với một số loại hàng hóa). Thuế VAT ở Thụy Điển 

tương đối cao: 

 20% đối với tất cả hàng hóa và dịch vụ. 

 12% đối với một số loại thực phẩm, thức uống không cồn, thức ăn nhanh, sửa 

chữa nhỏ đối với xe đạp, giày và các sản phẩm bằng da, quần áo và đồ gia dụng 

bằng vải, khách sạn, nhà hàng. 

 6% đối với vận chuyển hành khách nội địa, sách (trừ sách điện tử), báo và mội 

vài tạp chí, các sự kiện văn hóa (trừ phim ảnh), viết văn và sáng tác nhạc, các 

sự kiện thể thao, sử dụng tiện ích thể thao.  

 0% đối với thuốc kê theo toa hoặc bán cho các bệnh viện; dịch vụ in ấn và dịch 

vụ khác liên quan đến phát hành tạp chí cho các tổ chức phi lợi nhuận, vận 

chuyển hành khách quốc tế và vận chuyển hành khách giữa các nước trong 

khối.  

c) Tra cứu thuế 

Doanh nghiệp xuất khẩu sang Thụy Điển nói riêng và các thị trường EU nói chung có 

thể tra cứu mức thuế quan (bao gồm cả thuế theo GSP) và thuế nội địa áp dụng với 

từng mặt hàng (theo mã HS 10 số) tại địa chỉ: http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/ 

3. Yêu cầu pháp lý  

Khi xuất khẩu sang Thụy Điển, việc tuân thủ các quy định pháp lý rất quan trọng. 

Hàng hóa không đáp ứng sẽ bị loại khỏi thị trường và được thông báo trên toàn bộ thị 

trường EU. 

http://www.kompass.com/
http://www.europages.com/
http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/
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Thụy Điển là thành viên EU, vì vậy, hấu hết quy định pháp lý của Thụy Điển dựa trên 

quy định chung của EU. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, Thụy Điển đưa ra tiêu 

chuẩn bổ sung nghiêm ngặt hơn. 

Dưới đây là một số quy định pháp lý quan trọng khi nhập khẩu vào Thụy Điển: 

a) Tính an toàn của sản phẩm 

Các sản phẩm nhập khẩu vào Thụy Điển phải có độ an toàn. Ở một số ngành, như đồ 

chơi, mỹ phẩm, hóa chất và máy móc, tiêu chuẩn này còn được đưa thành luật. Quy 

định về an toàn không những kiểm soát khía cạnh vật lý của sản phẩm (như có chưa 

các chất nguy hiểm không, có an toàn về điện không, …), mà còn yêu cầu nhà sản 

xuất phải thông báo cho người tiêu d ng được biết thông qua nhãn dán. 

Một số chất cấm thường là nguyên nhân dẫn đến việc trả hàng bao gồm: 

 Màu nhuộm azo trong hàng dệt may và da giày. 

 Chất phthalate trên các sản phẩm dành cho trẻ em.  

 Chất diệt khuẩn 

 Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 

Ngoài ra, một ví dụ cho tính nghiêm ngặt của Thụy Điển so với quy định chung của 

EU đó chính là, Thụy Điển tuyệt đối cấm sử dụng thủy ngân trong sản phẩm. 

b) Dán nhãn CE 

CE là nhãn dán bắt buộc trên phần lớn sản phẩm, nhằm 

chứng nhận sản phẩm đó đã đáp ứng các quy định của EU 

về an toàn, sức khỏe và môi trường.  

Vì là quy định bắt buộc chung, nên khi xuất khẩu vào Thụy 

Điển, nhà xuất khẩu cũng phải đáp ứng quy định về dán 

nhãn CE. Có nhiều chỉ dẫn khác nhau về dán nhãn CE ứng 

với các mặt hàng xuất khẩu khác nhau. Việc xác định độ 

phù hợp theo CE, tùy theo từng trường hợp, sẽ do nhà sản 

xuất tự chứng nhận hoặc do bên thứ ba chứng nhận. 

Để việc đáp ứng quy định về CE được thuận lợi, các doanh nghiệp xuất khẩu nên sản 

xuất sản phẩm theo các tiêu chuẩn đã được công nhận rộng rãi, bao gồm: ISO (cấp độ 

toàn cầu), CEN (cấp độ EU), và SIS (cấp độ Thụy Điển). 

c) Yêu cầu p áp lý đối với thực phẩm 

Quy định An toàn thực phẩm của Thụy Điển dựa 

trên quy định chung của EU và được xem là một 

trong các quy định nghiêm ngặt nhất thế giới. Quy 

định chia làm 2 phần:  

 Phần quy định riêng cho từng nhóm thực 

phẩm cụ thể 

 Phần quy định chung áp dụng trên một loạt 

thực phẩm  
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Tất cả các lô hàng thực phẩm khi nhập vào Thụy Điển phải đi kèm với giấy chứng 

nhận y tế, và phải được kiểm tra lâm sàng tại Trạm kiểm tra Biên giới ( IP) được chỉ 

định. 

Quy định đóng gói và dán nhãn đối với thực phẩm thậm chí còn nghiêm ngặt hơn so 

với sản phẩm công nghiệp, và phải đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường. 

4. Yêu cầu của thị trƣờng 

Ngoài các quy định pháp lý ở trên, mỗi ngành nghề ở Thụy Điển còn có các tiêu 

chuẩn riêng, mặc dù không mang tính bắt buộc, nhưng các doanh nghiệp ở đây coi 

những tiêu chuẩn đó là điều kiện tiên quyết trong kinh doanh. Bao gồm: 

 Nhãn Ecolabel: sản phẩm nếu như được dán nhãn Ecolabel 

(thân thiện với môi trường) sẽ có lợi thế cạnh tranh trên thị 

trường hơn, do xã hội Thụy Điển có ý thức bảo vệ môi trường 

rất cao.  

 Doanh nghiệp chịu trách nhiệm: Với sự nhận thức ngày càng 

cao của người tiêu dùng, ở Thụy Điển đã xuất hiện khái niệm 

“doanh nghiệp chịu trách nhiệm” (CR). CR gồm 3 trụ cột: kinh 

tế, môi trường và trách nhiệm với xã hội. Ngày nay, phần đông 

các doanh nghiệp Thụy Điển ứng dụng CR trong kế hoạch kinh 

doanh. Vì vậy, nếu doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cũng 

ứng dụng mô hình CR trong doanh nghiệp, thì khả năng kết nối 

với các đối tác Thụy Điển sẽ được nâng cao.  

 Các hệ thống quản lý chất lượng: Các doanh nghiệp xuất khẩu 

nên áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng (phổ biến nhất là 

ISO 9000), để gây ấn tượng tốt.  Ngoài ra, trong ngành thực 

phẩm, hệ thống quản lý chất lượng có u  y tín là HACCP, 

GLOBAL G.A.P.  

 Các hệ thống quản lý môi trường: ISO 14000, ESP. 

5. Vận chuyển và P ƣơn  t ức thanh toán 

Áp dụng Incoterm 2010, nhà nhập khẩu Thụy Điển thường là bên chịu chi phí vận 

chuyển  

Nhà xuất khẩu nên sử dụng các công ty giao nhận nổi tiếng hoặc các hãng tàu lớn khi 

xuất khẩu sang Thụy Điển những lần đầu. Phần lớn các nhà giao nhận này đều có trụ 

sở tại Thụy Điển và cung cấp nhiều dịch vụ khác nhau. 

Các phương thức thanh toán phổ biến: L/C, nhờ thu chứng từ, trả tiền sau. 

6. Các Địa chỉ hữu ích hỗ trợ nhà Xuất khẩu 

- Cơ quan Hợp tác phát triển Quốc tế của Thụy Điển (Sida) – trực thuộc Bộ ngoại giao 

Thụy Điển 

www.sida.se 

- Chương trình xúc tiến thương mại của Bộ Thương mại Thụy Điển 

www.swedishchambers.se 

http://www.sida.se/
http://www.swedishchambers.se/
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- Cổng thương mại mở Thụy Điển  

www.opentradegate.se 

- Trung tâm xúc tiến nhập khẩu từ các nước đang phát triển (CBI) 

www.cbi.eu 

- Địa chỉ một số trang web tổ chức hội chợ thương mại uy tín tại Thụy Điển cho hàng 

dệt may và thực phẩm: 

www.formex.se, www.nordicfabricfair.se, www.axfood.se, www.gastronord.se, 

www.sabatrading.se  
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LỜI MỞ ĐẦU 


 


Ý là cường quốc kinh tế lớn thứ 4 tại EU và đứng thứ 8 nếu xét trên bình diện 


thế giới năm 2016. Diện tích nước Ý tương đương với diện tích Việt Nam (301.340 


km2) nhưng dân số chỉ bằng hơn 2/3 dân số Việt Nam. Trong suốt chiều dài lịch sử, 


mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Ý luôn tốt đẹp; người dân 


Việt Nam dành nhiều sự ngưỡng mộ của mình đến thời trang, các loại hình nghệ thuật 


và con người Ý. Hai nước có trình độ phát triển khác biệt nhưng chính điều này lại 


khiến nền kinh tế của Ý và Việt Nam có sự bổ sung, thúc đẩy lẫn nhau phát triển. Ý có 


nhu cầu rất lớn về hàng may mặc, giày dép, các sản phẩm dệt, hóa chất; đây là những 


sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam hàng chục năm qua. Ngược lại, tiến trình 


công nghiệp hóa, hiện đại của Việt Nam đặt ra yêu cầu phải có những máy móc hiện 


đại, nguyên phụ liệu chất lượng tốt và những nhà cung cấp dịch vụ thương mại giàu 


kinh nghiệm; Ý cũng như các nước châu Âu khác có thế mạnh về những lĩnh vực này. 


Bên cạnh đó, với một thị trường không quá khó tính, hệ thống phân phối không 


phụ thuộc nhiều vào các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam sẽ có 


nhiều cơ hội để tiếp cận các thương nhân Ý vốn không đòi hỏi khắt khe về quy mô, 


điều kiện nhà xưởng, qua đó mang sản phẩm của mình đến gần hơn với người tiêu 


dùng Ý. 


Ngoài ra, vốn được coi là cửa ngõ của vùng Trung Nam Âu với lợi thế về cảng 


biển thuận lợi cho hoạt động tiếp nhận hàng hóa từ khắp nơi trên thế giới, quy mô dân 


số tương đối lớn (hơn 60 triệu người), Ý là thật sự là một thị trường hấp dẫn đối với 


các doanh nghiệp Việt Nam. 


Tuy vậy, để hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam vào được thị trường Ý nói riêng 


và Liên minh châu Âu nói chung, các doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn 


nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật, vệ sinh an toàn thực phẩm, tuân thủ chặt chẽ các 


quy định về tính hợp pháp, phù hợp nhất là trong các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng, 


chế biến, thủy hải sản.  


Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có được thông tin toàn diện, nổi bật, hiểu rõ quy 


định chung của Ý liên quan đến các tiêu chuẩn và điều kiện để xuất khẩu hàng hóa 


sang thị trường này (nhất là trong bối cảnh Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-


Liên minh châu Âu đã hoàn thiện dự thảo nội dung đang chờ thông qua tại Nghị viện 


các nước thành viên), bài viết dưới đây sẽ cung cấp những kiến thức hữu ích nhất giúp 


quý doanh nghiệp có thể tự tin và thuận lợi hơn khi tiến hành các hoạt động xuất khẩu, 


kinh doanh tại thị trường Ý.  
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I. Khái quát về nước Ý 


1.1. Thông tin chung 


Tên nước:  Cộng hòa Ý (Italian Republic); Thủ đô Roma (Rome);  


Diện tích:  301.340 km2; 


Dân số:  60,589,445 người (01/01/2017);  


Khí hậu:  khí hậu Địa trung hải là chủ yếu, (khí hậu vùng núi cao An pơ) 


ở phía bắc; khô, nóng ở phía Nam; 


Ngôn ngữ:  Tiếng Italia (chính thống) ngoài ra còn sử dụng tiếng Đức, 


Pháp, Slo-ve-ni-a;  


Tôn giáo:  Đạo Thiên chúa giáo La Mã: khoảng 90%, Khác: 10% ; 


Đơn vị tiền tệ:  Đồng Euro (EUR) – Tỷ giá 1 EUR = 1.2 USD (2017);  


Thể chế:  Chế độ Cộng hoà đại nghị, tách rời Thiên chúa giáo; 


Tổng thống:  Sergio Mattarella; 


Thủ tướng:  Paolo Gentiloni Silveri; 


Quan hệ chính trị-ngoại giao giữa Ý với Việt Nam: Việt Nam và Ý chính thức 


thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/3/1973; Ý là một trong những nước châu Âu đầu 


tiên nối lại và phát triển các quan hệ hợp tác với Việt Nam sau thời kỳ ngưng đọng 


(những năm 1979 - 1989); Ý tích cực ủng hộ việc tăng cường hợp tác giữa Việt Nam 


và Liên minh Châu Âu, trên các diễn đàn quốc tế lớn cũng như việc bình thường hoá 


quan hệ giữa Việt Nam và các tổ chức tài chính, thương mại, tiền tệ quốc tế. 


1.2. Tình hình kinh tế  


Ý là nền kinh tế lớn thứ 4 ở EU. Mặc dù trong những năm gần đây Ý phải đối 


mặt với nhiều khó khăn (nợ công tăng cao, thất nghiệp kéo dài) do cuộc khủng hoảng 


kinh tế toàn cầu, nhưng nền kinh tế nước này đang đi vào quỹ đạo ổn định trở lại với 


tiềm năng phát triển rất lớn.  


Cơ cấu kinh tế  chủ yếu là dịch vụ, chiếm 73.8%, tiếp theo là công nghiệp 


(24.1%) và nông nghiệp (2.1%). Ý có mô hình phát triển kinh tế gần gũi với Việt Nam 


về hệ thống các doanh nghiệp vừa và nhỏ (trong đó phần lớn là các công ty gia đình) 


rất năng động, hiệu quả, sản xuất các sản phẩm tiêu dùng chất lượng cao đóng góp tới 


gần 2/3 GDP. Phía Bắc nước này đặc trưng bởi nền công nghiệp phát triển  với sự 


hiện diện của nhiều công ty, tập đoàn lớn; ở phía Nam kém phát triển hơn và các hoạt 


động chủ yếu là nông nghiệp. Những ngành kinh tế chính của nước này gồm: Sản xuất 


ô tô, Vận tải, Công nghệ na-nô, Hàng không vũ trụ, Công nghệ thông tin và viễn 


thông.  
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    Số liệu về tình hình kinh tế  Ý trong những năm gần đây 


Năm 


Tổng 


GDP 


(tỷ USD) 


GDP bình quân 


đầu người 


(USD) 


Tăng trưởng 


GDP 


Tỷ lệ lạm 


phát 


Tỷ lệ thất 


nghiệp 


2014 2.130,3   36.071  1,2%  0,24  12,7% 


2015 2.224,5  36.630  1,7%  0,04  11,9% 


2016 2.326,3  38.370  1,8%  -0,09  11,7% 


Nguồn: OECD 


1.3. Thông tin thương mại  


Tổng giá trị xuất khẩu (năm 2016): 454.1 tỷ USD với các đối tác xuất khẩu 


chính là: Đức, Pháp, Hoa Kỳ, Anh, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ; 


Tổng giá trị nhập khẩu (năm 2016): 387.1 tỷ USD, chủ yếu từ Đức, Pháp, 


Trung Quốc, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bỉ. Các sản phẩm nhập khẩu chính là  máy móc , 


dược phẩm , phương tiện vận tải , năng lượng , hóa chất , kim loại , dệt may , lương 


thực,… 


Ý phải nhập khẩu hầu hết nguyên liệu thô dùng cho các ngành sản xuất công 


nghiệp và hơn 75% nhu cầu về năng lượng.  


1.4. Quan hệ thương mại giữa Ý với Việt Nam  


Kim ngạch thương mại hai chiều hai nước tăng đều trong những năm qua từ 


320 triệu USD năm 1996 lên đến 4,7 tỷ USD năm 2016 (tăng hơn 14 lần trong một 


thập kỷ qua). Ngày càng có nhiều doanh nhân Ý quan tâm đầu tư và thiết lập các mối 


quan hệ thương mại với Việt Nam.  


Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào Ý  năm 2016 là 3,3 tỷ USD. Các mặt 


hàng xuất khẩu chính của Việt Nam vào Ý gồm: Điện thoại và linh kiện, giày dép, 


máy tính, linh kiện điện tử, cà phê, dệt may, thủy sản, máy móc và phụ tùng. 


Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Ý  năm 2016 là 1,4 tỷ USD. Các mặt 


hàng xuất khẩu chủ lực của Ý vào Việt Nam gồm có: Máy móc và phụ tùng, vải, 


nguyên phụ liệu cho ngành dệt may, da giày. 


Bảng tổng hợp nhóm hàng xuất khẩu và nhập khẩu chính của Việt Nam trong 


quan hệ thương mại với Ý 


Đơn vị tính: Triệu USD 


Tên hàng Trị giá 2016 
Chênh lệch so với  


năm  2015 (%) 


Tỷ trọng so với 


tổng giá trị (%) 


    Nhóm hàng xuất khẩu chính của Việt Nam 


Điện thoại các loại và linh kiện 1.383 26,0 42,4 
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Giày dép các loại 336 -3,0 10,3 


Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 


kiện 
252 -0,4 7,7 


Cà phê 245 23,6 7,5 


Hàng dệt, may 210 0,4 6,4 


Phương tiện vận tải và phụ tùng 141 64,8 4,3 


Hàng thủy sản 135 17,3 4,2 


Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng 


khác 
114 4,0 3,5 


    Nhóm hàng nhập khẩu chính của Việt Nam 


Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 


khác 
562 -4,6 39,4 


Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 210 9,8 14,8 


Dược phẩm 148 12,7 10,4 


Vải các loại 62 0,5 4,3 


                                               Nguồn: Tổng cục Hải quan 


Tuy các mặt hàng được nêu trong bảng là những hàng hóa xuất khẩu chủ lực 


của Việt Nam vào thị trường Ý, nhưng vẫn chiếm thị phần khá thấp tại Ý (trừ cà phê). 


Cụ thể: thị phần điện thoại và linh kiện chỉ chiếm 0,58%, thấp hơn nhiều so với các 


quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á (Thái Lan 1,8%; Malaysia 1,7%); Máy tính 


và linh kiện chiếm 3,5% thị phần, thấp hơn 7 lần so với Trung Quốc (24%); Hàng dệt 


may, phương tiện vận tải và phụ tùng, hàng thủy sản, máy móc, thiết bị, phụ tùng 


khác,…mỗi loại mặt hàng chiếm trung bình chưa đến 1% thị trường. 


II. Quy định về thuế quan và tiêu chuẩn áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ 


của doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU 


2.1. Các chính sách thuế EU đang áp dụng với hàng hóa nhập khẩu từ Việt 


Nam 


Trong giai đoạn 2014-2023, Việt Nam là một trong những nước được EU cho 


hưởng thuế quan ưu đãi phổ cập GSP. Được hưởng GSP đồng nghĩa với việc phần lớn 


hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam xuất khẩu vào EU sẽ được miễn hoàn toàn, ngoại 


trừ các mặt hàng bị EU coi là nhạy cảm, hoặc đang chịu mức thuế suất tuyệt đối.  Tuy 


nhiên, nếu trong khoảng thời gian đã nêu, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam vượt 


ngưỡng thị phần tối đa để được hưởng GSP của theo quy định của EU (17.5% trong 3 


năm liên tiếp) (mức 13.5% được áp dụng với dệt may từ chương 50 - 63) thì việc ưu 


đãi sẽ chấm dứt tại năm liền kề ngay sau 3 năm liên tiếp vượt mức trần mà không cần 
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chờ đến hết thời hạn được ưu đãi. Cũng theo Quy chế này, nguyên liệu sản xuất ra sản 


phẩm tại Việt Nam có nguồn gốc trong một số nước thuộc khối ASEAN (Lào, 


Indonesia, Mi-an-ma, Phi-líp-pin) thì cũng được hưởng ưu đãi. 


Ngoài ra, Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia có thể được EU 


xem xét cho hưởng GSP
+
 (ưu đãi đặc biệt cho sự phát triển bền vững và quản trị tốt) 


với điều kiện Việt Nam làm đơn và được Ủy ban xem xét, quyết định cho hưởng ưu 


đãi; tuy nhiên đến thời điểm này, Việt Nam vẫn chưa được hưởng ưu đãi thuế từ 


chương trình GSP
+
 . 


Để đảm bảo thủ tục và nâng cao lợi thế cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ do các 


doanh nghiệp Việt Nam cung cấp tại thị trường EU, nhu cầu ký kết và phê chuẩn  một 


Hiệp định thương mại tự do (EVFTA) là điều cần thiết. EVFTA là yếu tố quan trọng 


không những mở ra cơ hội kinh doanh thuận lợi cho các nhà sản xuất, cung cấp dịch 


vụ trong nước mà còn giúp thúc đẩy hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đáp ứng các 


tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, qua đó dễ dàng tiếp cận không chỉ thị trường EU mà 


còn thị trường các quốc gia phát triển khác. 


2.2. Lợi ích và điều kiện để Việt Nam tận dụng các quy định trong EVFTA 


2.2.1. Tóm tắt về quá trình đàm phán EVFTA 


EU và Việt Nam bắt đầu quá trình đàm phán một Hiệp định thương mại tự do 


từ tháng 6/2012. Vào ngày 01/12/2015, hai bên đã kết thúc đàm phán, đến ngày 


01/2/2016 văn bản hiệp định được công bố. Hiện tại, Việt Nam và EU đang tiến hành 


rà soát lại văn bản hiệp định và lên kế hoạch ký kết EVFTA  trong thời gian gần nhất. 


Tuy nhiên, theo phán quyết mới nhất của Tòa án công lý châu Âu ngày 16/5/2017, các 


Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa EU và các quốc gia khác (trong đó có Việt 


Nam) mà có quy định về hoạt động đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư sẽ 


chỉ được phê chuẩn và đi vào hiệu lực khi có sự đồng ý của quốc hội mỗi nước thuộc 


liên minh này. Do vậy, để sớm ký kết và đưa EVFTA vào thực thi, đầu năm 2018, 


Việt Nam và EU đã thống nhất sẽ tách EVFTA thành hai hiệp định riêng biệt, gồm 


Hiệp định thương mại tự do và Hiệp định bảo hộ đầu tư.  


2.2.2. Thuế quan và các điều kiện kèm theo 


Theo EVFTA, hầu hết hàng hóa Việt Nam vào thị trường EU sẽ được miễn 


thuế nhập khẩu, cụ thể: 


- 85,6% số dòng thuế nhập khẩu sẽ được loại bỏ ngay lập tức; 


- 99,2% số dòng thuế sẽ được bỏ sau 7 năm; 


- Đối với 0.8% số dòng thuế còn lại, khối EU sẽ dành cho Việt Nam hạn ngạch 


thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là 0%; 


Ngược lại, Việt Nam cam kết cơ bản xóa bỏ thuế nhập khẩu với hàng hóa từ 


EU theo lộ trình 10 năm. 
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a) Hàng hóa được miễn thuế theo hạn ngạch  


Các quốc gia thuộc EU áp dụng hạn ngạch (tổng khối lượng đối với từng loại 


hàng hóa được hưởng thuế suất 0%) với Việt Nam các mặt hàng sau: trứng gia cầm đã 


qua chế biến (500 tấn), tỏi (400 tấn), bắp ngọt (5000 tấn), gạo (xay xát, chưa xay xát, 


thơm) (80.000 tấn), tinh bột sắn (30.000), cá ngừ đóng hộp (11.500 tấn), cá viên (500 


tấn), đường và các sản phẩm khác có chứa hàm lượng đường cao (20.400 tấn), nấm 


(350 tấn), Cồn etylic (1000 tấn), một số sản phẩm hóa chất (manitol, sorbitol, dextrin: 


2000 tấn). 


b) Lộ trình giảm thuế các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam 


Nhóm hàng thủy sản 


- Khoảng 50% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ thuế quan ngay khi Hiệp định có 


hiệu lực; 


- Khoảng 50% số dòng thuế còn lại sẽ được xóa bỏ sau từ 3 năm đến 7 năm tùy 


mặt hàng. Trong đó, 86.5% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sẽ được xóa bỏ thuế 


nhập khẩu trong vòng 3 năm, 90.3% trong vòng 5 năm và 100% trong vòng 7 năm. 


Nhóm hàng nông sản 


- Gạo: EU sẽ xóa bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu đối với gạo tấm sau 5 năm và 


đối với các sản phẩm từ gạo sau 3-5 năm; 


- Cà phê, tiêu, điều, mật ong tự nhiên, rau củ quả tươi và chế biến, nước hoa 


quả, hoa tươi: EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu cho Vi ệt Nam ngay sau khi Hiệp định có 


hiệu lực. 


Nhóm hàng công nghiệp 


- Dệt may: 42.5% số dòng thuế đang có thuế suất cơ sở từ 8-12% sẽ được xóa 


bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các sản phẩm dệt may còn lại sẽ được xóa bỏ toàn 


bộ thuế nhập khẩu theo lộ trình từ 3 năm (73,2% kim ngạch xuất khẩu ) đến 7 năm 


(100% kim ngạch); 


- Giày dép: Khoảng 37% số dòng thuế đang có có thuế suất cơ sở từ 3.5%-17% 


sẽ được xóa bỏ ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Các sản phẩm còn lại sẽ được đưa về 


0% sau từ 3 đến 7 năm; 


- Gỗ và sản phẩm gỗ: 83% số dòng thuế trong nhóm này sẽ được miễn sau khi 


có hiệu lực; 17% còn lại, gồm ván dăm, ván sợi, và gỗ dán sẽ được tự do hoàn toàn 


sau tối đa 5 năm; 


- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: 74% sản phẩm của nhóm này, 


trong đó có máy vi tính sẽ được xóa bỏ thuế quan sau khi Hiệp định có hiệu lực. Các 


sản phẩm điện tử và linh kiện còn lại sẽ được xóa bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu sau từ 


3-5 năm. 
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2.2.3. Quy tắc xuất xứ hàng hóa 


a) Quy tắc chung   


Theo EVFTA, hàng hóa được coi là có xuất xứ từ EU hoặc từ Việt Nam khi 


thuộc một trong ba trường hợp sau:  


- Trường hợp 1: Hàng hóa có xuất xứ thuần túy 


Trường hợp này bao gồm các hàng hóa được hình thành một cách tự nhiên 


trong lãnh thổ Việt Nam hoặc EU. Ví dụ như: khoáng sản, động vật thực vật được 


hình thành tự nhiên và sản phẩm của các loại động thực vật này… Các trường hợp 


được coi là hàng hóa có xuất xứ thuần túy được quy định cụ thể tại Điều 4 trong 


chương IV của EVFTA.  


- Trường hợp 2: Hàng hóa có xuất xứ cộng gộp  


Trường hợp này bao gồm các hàng hóa được hình thành từ nguyên liệu có xuất 


xứ một phần hoặc toàn bộ từ EU/Việt Nam và được chế biến hoặc sản xuất tại Việt 


Nam/EU thỏa mãn các yêu cầu về quy trình sản xuất theo quy định tại Điều 6 trong 


chương IV của EVFTA. Ngoài các trường hợp cộng gộp xuất xứ của hai Bên như nói 


trên, đối với hàng hóa xuất xứ cộng gộp Việt Nam, EVFTA còn cho phép cộng gộp 


xuất xứ mở rộng trong 2 trường hợp, gồm:  


- Cộng gộp xuất xứ với Hàn Quốc đối với hàng dệt may: Trong quá trình sản 


xuất các sản phẩm dệt may được liệt kê tại Phụ lục V Nghị định thư, các nguyên liệu 


có xuất xứ Hàn Quốc sẽ được coi là có xuất xứ Việt Nam, miễn là thỏa mãn các yêu 


cầu về quy trình sản xuất theo quy định tại Điều 6 tại Chương IV EVFTA 


- Cộng gộp xuất xứ với ASEAN đối với mực và bạch tuộc: Các nguyên liệu có 


xuất xứ từ một nước ASEAN sẽ được coi là nguyên liệu có xuất xứ Việt Nam, nếu 


thỏa mãn các điều kiện sau: 


+ Nguyên liệu này thuộc danh sách được liệt kê tại Phụ lục III, Chương IV 


EVFTA;  


+ Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất các sản phẩm được liệt kê tại Phụ lục 


IV, chương IV EVFTA;  


+ Nguyên liệu có xuất xứ từ các nước ASEAN có cam kết tuân thủ các quy 


định tại chương IV EVFTA và có hợp tác hành chính cần thiết với EU để bảo đảm 


việc thực thi đầy đủ chương này với EU và giữa họ với nhau.  


- Trường hợp 3: Hàng hóa được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam/EU, sử dụng 


một phần nguyên liệu không có xuất xứ Hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam hoặc 


EU, sử dụng nguyên liệu không hoàn toàn từ Việt Nam hoặc EU nhưng các nguyên 


liệu này thỏa mãn các yêu cầu cụ thể về quy trình sản xuất được quy định tại Điều 5 


chương IV EVFTA và Phụ lục II về quy tắc xuất xứ cụ thể mặt hàng. 
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b) Quy tắc cụ thể mặt hàng (PSR) 


Quy tắc cụ thể mặt hàng là quy tắc xác định xuất xứ đối với từng mặt hàng (ở 


cấp độ mã HS 8 số). Danh mục PSR được Việt Nam và EU xây dựng dựa trên các tiêu 


chí chủ yếu là:  


- Giới hạn tỷ lệ nguyên vật liệu không có xuất xứ trong quá trình sản xuất, gia 


công; 


- Tiêu chí chuyển đổi nhóm (cấp độ 4 số) và phân nhóm (cấp độ 6 số); mã số 


HS của sản phẩm cuối cùng so với mã số HS của nguyên vật liệu tham gia vào quá 


trình sản xuất; 


- Công đoạn gia công cụ thể; 


- Công đoạn gia công, chế biến thực hiện trên nguyên liệu có xuất xứ thuần túy. 


Quy tắc cụ thể mặt hàng đối với những sản phẩm xuất khẩu chủ lực từ Việt Nam vào 


thị trường Ý như sau: 


Sản phẩm Quy tắc 


Phi lê cá đông 


lạnh (HS 0304) 


Áp dụng quy tắc xuất xứ thuần túy, nghĩa là loại cá dùng làm 


nguyên liệu chế biến phải được sinh ra hoặc lớn lên tại Việt Nam 


Cà phê và hồ tiêu 


(HS 09) 


Áp dụng quy tắc xuất xứ thuần túy, nghĩa là cà phê và hồ tiêu 


phải được trồng và thu hoạch tại Việt Nam 


Hàng dệt may (HS 


50 đến 63) 


Áp dụng tiêu chí hai công đoạn“từ vải trở đi”, nghĩa là vải sử 


dụng để cắt may phải có xuất xứ từ Việt Nam hoặc EU và việc 


cắt may phải được thực hiện tại Việt Nam/EU. Tuy nhiên, nhà 


sản xuất Việt Nam có thể nhập khẩu nguyên liệu từ các nước đã 


cùng ký kết hiệp định thương mại với Việt Nam và EU (ví dụ: 


hiện nay là Hàn Quốc, trong tương lai sẽ có thêm Nhật Bản và 


các nước ASEAN).  


Giày dép (HS 64) Giày dép phải sản xuất từ bộ phận có xuất xứ. Đối với các bộ 


phận giày dép thì áp dụng tiêu chí chuyển đổi nhóm hàng hóa 


(CTH) 


2.2.4. Hàng rào phi thuế quan 


a) Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 


Với mục tiêu tạo thuận lợi thương mại đi đôi với bảo vệ người tiêu dùng và 


thúc đẩy phát triển bền vững, EU có yêu cầu rất cao về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 


đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó, EVFTA yêu cầu quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 


đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam  phải phù hợp với quy định của quốc tế 
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(ISO, IEC, ITU). Tuy nhiên, hiệp định cũng trao quyền cho các doanh nghiệp trong 


việc tự do lựa chọn cơ sở đánh giá phục vụ cho việc công bố, xin cấp xác nhận tiêu 


chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền  với điều kiện các 


cơ sở này đáp ứng các tiêu chí do mỗi bên tham gia EVFTA đưa ra. 


Những quy định đã nêu sẽ đặt ra không ít thách thức đối với các doanh nghiệp 


Việt Nam. Để đảm bảo tận dụng được tối đa lợi ích ngay khi Hiệp định có hiệu lực, 


các doanh nghiệp trong nước cần nắm vững quy định hiện hành của Liên minh châu 


Âu về quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu. Một số vấn đề chính liên 


quan đến nội dung này gồm:  


Quy định về hóa chất sử dụng trong hàng hóa nhập khẩu 


Những loại chất hoặc sản phẩm chứa hóa chất nằm trong danh mục hơn 10.000 


loại hóa chất bị cấm hoặc hạn chế sử dụng trong thị trường EU sẽ phải trải qua quy 


trình đăng ký hết sức nghiêm ngặt về đăng ký, kiểm thử và báo cáo số liệu. Bên cạnh 


đó các sản phẩm có chứa các hạt nano hóa chất cũng phải đáp ứng quy định về đăng 


ký và thông báo khi nhập khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu.  


Ngoài ra, EU còn yêu cầu các các thiết bị tủ lạnh và giữ đông không được chứa 


khí HFC (hydro-fluoro-carbon - là một loại khí gây hiệu ứng nhà kính).  


Quy định về thông tin ghi trên bao bì hàng hóa nhập khẩu 


Hàng hóa nhập trực tiếp vào thị trường từng nước trong EU phải có nhãn mác 


bằng ngôn ngữ của quốc gia nhập khẩu, không được có hại cho sức khỏe của người 


tiêu dùng cũng như gia súc, cây trồng. Sản phẩm phải thể hiện những nội dung cơ bản 


gồm: Tên sản phẩm, Tên địa chỉ của nơi sản xuất, đóng bao nơi xuất khẩu hoặc nhập 


khẩu. 


- Đối với hàng nông nghiệp: Hàng nông nghiệp nhập khẩu vào thị trường phải 


đáp ứng theo yêu cầu nhãn hàng hóa bổ sung về chỉ dẫn địa lý để xác định chất lượng 


sản phẩm (2 dạng thức gồm: chỉ dẫn địa lý đối với các sản phẩm được bảo hộ; chỉ dẫn 


địa lý đối với sản phẩm truyền thống) và yêu cầu tùy nghi về điều khoản chất lượng 


đối với từng loại sản phẩm.  


- Đối với thực phẩm, ngoài nhãn thực phẩm, các loại hàng hóa sau cần có nhãn 


riêng khác gồm: Thịt bò, thực phẩm mới, thực phẩm hữu cơ, thực phẩm hỗ trợ sức 


khỏe, sữa bảo quản, nước quả ép và các sản phẩm tương tự, rượu và các sản phẩm từ 


rượu, đồ uống có mùi thơm, đồ uống lên men, cao cao và sô-cô-la, mật ong, chất bảo 


quản thực phẩm, phụ gia thực phẩm, men sống thực phẩm, nước khoáng, thực phẩm 


chức năng, thực phẩm không chứa gluten, vitamin và khoáng chất, thực phẩm ăn 


kiêng, thực phẩm dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em, thực phẩm hỗ trợ giảm cân, thực 


phẩm có mục đích y tế đặc biệt, thực phẩm dành cho người chơi thể thao, thực phẩm 


cho người tiểu đường, thực phẩm đông lạnh nhanh. 







10  


 


- Đối với mặt hàng rượu vang và các loại rượu khác còn có thêm yêu cầu khác, 


cụ thể: 


+ Về mặt hàng rượu vang: EU yêu cầu trên nhãn của các mặt hàng rượu vang 


phải nêu rõ định dạng màu sắc của rượu như đỏ đậm (ruby), cam hồng (tawny) hay 


màu truyền thống (chateau); 


+ Về các rượu khác: EU yêu cầu mỗi loại rượu khác nhau phải đáp ứng số năm 


chưng cất tối thiểu để được cấp nhãn hàng hóa phù hợp với loại rượu đó (Ví dụ: rượu 


whiskey phải có số năm chưng cất tối thiểu là 3 năm). 


- Đối với hàng công nghiệp: EU điều hành và kiểm soát sự tôn trọng tiêu chuẩn 


an toàn theo các văn bản luật riêng và cụ thể của Liên minh (ví dụ tiêu chuẩn an toàn 


đối với đồ chơi  hoặc các sản phẩm kỹ thuật cao). Mác CE biểu thị sản phẩm đó được 


xác định là phù hợp với các yêu cầu của hơn 20 chỉ dẫn về Mác CE (CE Marking 


Directives) và các tiêu chuẩn kỹ thuật của EU. Do đó, Mác CE là một yêu cầu cần 


thiết và quan trọng đối với các nhà sản xuất khi đưa sản phẩm ra tiêu thụ trên thị 


trường EU. Mác CE có thể được gắn vào bao bì nếu đặc tính của sản phẩm không cho 


phép gắn trực tiếp lên sản phẩm đó. Mác CE không áp dụng cho đồ gỗ, hàng dệt may 


và đồ da. 


b) Kiểm dịch động, thực vật và an toàn vệ sinh thực phẩm 


EVFTA đòi hỏi các doanh nghiệp của Việt Nam và EU phải nỗ lực để đáp ứng 


các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm dịch được nêu tại Hiệp định các 


biện pháp kiểm dịch động thực vật của WTO (SPS), cũng như của các tổ chức quốc tế 


khác như: Codex (về an toàn thực phẩm), OIE (về sức khỏe, quyền lợi động vật) và 


IPPC (về bảo vệ các giống loài thực vật). Bên cạnh đó, theo EVFTA, chỉ những doanh 


nghiệp có tên trong danh sách xác nhận của Việt Nam hoặc EU gửi trước cho bên còn 


lại về việc các doanh nghiệp này đã đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm và 


kiểm dịch động thực vật thì mới được miễn khâu kiểm tra, thanh tra đối với hàng hóa 


tại cảng đến của nước nhập khẩu.  


Trên cơ sở những vấn đề mới nêu trên, các thông tin cơ bản về quy định an 


toàn, vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch động thực vật của EU cần được doanh nghiệp Việt 


Nam tìm hiểu và kịp thời lên kế hoạch áp dụng trong hoạt động sản xuất của mình 


nhằm nhanh chóng tận dụng các lợi ích do EVFTA mang lại khi Hiệp định này có 


hiệu lực thực thi. Một số quy định liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm dịch 


động thực vật có thể kể ra gồm:  


- Sữa và các chế phẩm từ sữa: Ngoài giấy chứng nhận kiểm dịch, EU yêu cầu 


sữa và các chế phẩm sữa phải có giấy chứng nhận y tế xác nhận rằng những sản phẩm 


này phải đảm bảo không vượt quá định mức tế bào không biệt hóa theo quy định của 


EU (không quá 400.000 tế bào/ml), cũng như đáp ứng quy định của EU về tiêu chuẩn 


trang trại sản xuất ra sản phẩm;  
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 - Động vật nhập từ các nước cho phép sử dụng estrogen: Phải được cấp giấy 


chứng nhận y tế là vật nuôi không có hàm lượng estrogen tự nhiên hoặc dưới dạng 


hợp chất;  


- Các sản phẩm động vật (dành cho người sử dụng): Các sản phẩm gia cầm có 


sử dụng phương pháp chiếu tia UV để hạn chế mầm bệnh bị cấm nhập khẩu vào thị 


trường EU; 


- Trái cây: Táo và lê nhập khẩu vào EU không được chứa dư lượng thuốc bảo 


vệ thực vật vượt quá mức cho phép (0.1 phần triệu);  


- Thức ăn động vật, bao gồm cả cá hộp và thịt hộp: Có những quy định cụ thể 


chi tiết từng loại;  


- Nhựa thông và các chất phụ gia dành cho chế biến thực phẩm hoặc các chất 


mà con người sử dụng: Phải được cấp phép nhập khẩu;  


- Thực vật, động vật và các sản phẩm từ động vật: Phải có giấy chứng nhận 


kiểm dịch từ nước xuất khẩu. Bên cạnh đó, EU cấm nhập khẩu các loại thịt sử dụng 


hóc môn và các chất thuộc nhóm beta agonist; các phụ phẩm của động vật nếu không 


không được lấy từ các nguồn cung cấp hợp pháp và được chế biến theo các phương 


pháp tương tự như EU đang áp dụng sẽ bị coi là sản phẩm độc hại;  


- Bia, rượu: Phải có giấy chứng nhận phân tích thành phần được xác nhận bởi 


các phòng thí nghiệm của nhà nước tại nước nhập khẩu; 


- Dược phẩm: Phải đăng ký trước với Bộ Y tế trước khi nhập. 


c) Tiêu chuẩn đặc thù 


EU áp dụng 5 loại tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng cho từng loại sản phẩm, cụ thể: 


- Tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm: Tất cả doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu sang 


EU phải đạt Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000; 


- Tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm: Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực 


phẩm HACCP  áp dụng đối với tất cả doanh nghiệp chế biến thủy sản; 


- Tiêu chuẩn về an toàn cho người sử dụng: Các loại sản phẩm có khả năng ảnh 


hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng (đồ chơi, thiết bị y tế, vật liệu xây dựng...) 


phải có nhãn CE; 


- Tiêu chuẩn môi trường: Các tiêu chuẩn phổ biến bao gồm Nhãn sinh thái EU-


Ecolabel, Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; 


- Tiêu chuẩn lao động: Tiêu chuẩn SA8000 được các nước EU chấp nhận rộng 


rãi. SA8000 (Social Accountability) được là một hệ thống các tiêu chuẩn dùng để 


đánh giá mức độ quan tâm của doanh nghiệp đối với quyền lợi của người lao động. 
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2.2.5. Phát triển bền vững 


EVFTA và CPTPP là hai Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có yêu cầu 


phía Việt Nam phải nỗ lực tuân thủ các quy định của quốc tế về môi trường và phát 


triển bền vững. Cụ thể, phía EU yêu cầu chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam tập 


trung triển khai các hoạt động: 


- Thực thi hiệu quả các cam kết đa phương về thương mại có lợi cho đa dạng, 


bền vững sinh học (Công ước CBD), nghiêm túc thực hiện việc hạn chế, cấm mua bán 


các động, thực vật trong danh mục của Công ước CITES; 


- Các sản phẩm gỗ phải có nguồn gốc rõ ràng, được khai thác và chế biến hợp 


pháp (nhấn mạnh việc ký kết và tuân thủ Hiệp định Hiệp định Đối tác Tự nguyện về 


Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản - Hiệp định VPA/FLEGT). 


Theo cam kết của phía Việt Nam thì sau khi VPA/FLEGT có hiệu lực đầy đủ thì các 


lô gỗ và sản phẩm gỗ do các doanh nghiệp nội địa sản xuất khi xuất khẩu sang EU sẽ 


phải có giấy phép FLEGT để chứng minh tính hợp pháp. 


-  Các sản phẩm thủy sản khai thác từ tự nhiên phải được có nguồn gốc hợp 


pháp, được khai thác trên nguyên tắc bảo tồn nguồn lợi hải sản (Công ước Liên Hơp 


Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS)), quy tắc ứng xử của tàu cá trên vùng biển xa của 


FAO, và đặc biệt là quy định về kiểm soát đánh bắt bất hợp pháp, không khai báo và 


không được quản lý (IUU). Theo quy định của IUU đối với hải sản được đánh bắt, 


Việt Nam phải quản lý đội tàu khai thác phù hợp với nguồn lợi, đảm bảo hoạt động 


đánh bắt được tiến hành hợp pháp cũng như nguồn hải sản thu được có nguồn gốc rõ 


ràng. Do việc không thực hiện đầy đủ những yêu cầu này, ngày 23/10, EU chính thức 


tuyên bố rút thẻ vàng đối với hoạt động khai thác thủy sản của Việt Nam. Trong thời 


gian bị EU rút thẻ vàng, hoạt động xuất khẩu hải sản vẫn được diễn ra bình thường. 


Tuy nhiên, sẽ có những tác động nhất định, như: Các lô hàng bị tăng tuần suất kiểm 


tra hồ sơ nguồn gốc sản phẩm khai thác nhập khẩu từ Việt Nam (có thể lên đến 


100%), dẫn đến thời gian lưu kho tăng, phát sinh chi phí kiểm tra, chi phí lưu kho đối 


với doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu vào thị trường EU. 


2.2.6. Yêu cầu lao động 


Với tiêu chí thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng thương mại đầu tư gắn 


liền với nâng cao lợi ích của người lao động, các Hiệp định thế hệ mới như EVFTA đã 


bổ sung các quy định về trách nhiệm của các bên tham gia trong việc đảm bảo quyền, 


lợi ích của người lao động. Cụ thể, EVFTA yêu cầu các Việt Nam và EU phải tuân thủ 


các cam kết với tư cách là Thành viên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và các 


tiêu chuẩn lao động trong Tuyên bố 1998 của ILO về Các nguyên tắc và các quyền cơ 


bản tại nơi làm việc (4 nguyên tắc chính) gồm: 


- Quyền tự do liên kết và thương lượng tập thể của người lao động và người sử 


dụng lao động;  







13  


 


- Xóa bỏ lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc;  


- Cấm sử dụng lao động trẻ em;  


- Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp 


Các nội dung đã nêu ở trên chỉ mang tính nền tảng, và chủ yếu đặt ra nghĩa vụ 


thực thi cho cơ quan nhà nước ở cấp trung ương và địa phương. Tuy nhiên, do các 


nước EU có truyền thống coi trọng việc bảo vệ quyền lợi người lao động, định hướng 


chung của họ là phát triển kinh tế, tăng cường thương mại phải đi đôi với lợi ích của 


người lao động được nâng cao, vì vậy, nếu các doanh nghiệp Việt Nam không tuân 


thủ đầy đủ pháp luật về lao động trong nước thì có khả năng việc xuất khẩu hàng hóa 


sang EU sẽ bị đình trệ do không đáp ứng được yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường làm 


việc, đảm bảo quyền lợi cho người lao động như khối này đưa ra. 


2.2.7. Sở hữu trí tuệ  


EVFTA buộc Việt Nam và EU phải triển khai nhiều hoạt động nhằm thực thi 


hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ đối vối hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu đến lãnh thổ của 


nhau. Các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam tập trung vào 5 nội dung 


chính: chỉ dẫn địa lý, quyền tác giả và các quyền liên quan, sáng chế, nhãn hiệu, kiểu 


dáng công nghiệp. Liên quan đến chỉ dẫn địa lý: phía EU đồng ý công nhận đương 


nhiên 39 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam (Việt Nam công nhận 169 chỉ dẫn địa lý của 


EU) không cần qua các thủ tục thẩm định, thông báo, khiếu nại đối với một quy trình 


công nhận chỉ dẫn địa lý thông thường. Trên cơ sở này, các sản phẩm nông sản thực 


phẩm đặc trưng riêng của Việt Nam như nước mắm Phú Quốc, chè Mộc Châu và cà 


phê Buôn Ma thuột sẽ có cơ hội xuất hiện tại thị trường châu Âu với nhãn hiệu riêng, 


qua đó giúp hàng hóa Việt Nam tiếp cận gần hơn với thị trường này. 


 Bên cạnh đó, Việt Nam còn phải thực hiện các công việc  sau: (i) Làm rõ hơn 


và sửa đổi các quy định pháp luật về nhãn hiệu, quyền tác giả và các quyền liên quan, 


kiểu dáng công nghiệp; (ii) Tham gia các Công ước, Hiệp định mới về quyền tác giả 


và các quyền liên quan, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp  


Tuy các quy định về sở hữu trí tuệ trong EVFTA  nhấn mạnh đến vai trò của 


của chính quyền các cấp của Việt Nam nhưng các doanh nghiệp cũng cần quan tâm 


hơn đến chủ đề này nhất là khi thực hiện việc nhập khẩu nguyên liệu từ EU phục vụ 


sản xuất hàng hóa xuất khẩu và kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp 


không tuân thủ nghiêm túc các quy định về sở hữu trí tuệ có thể bị phạt, phải bồi 


thường hoặc bị phía EU thu hồi hàng hóa đang bán trên thị trường của khối, ngừng 


việc nhập khẩu. 


III. Một số đặc trưng riêng của thị trường Ý 


3.1. Quy định về thuế và tiêu chuẩn áp dụng đối với hàng nhập khẩu 


a) Quy định về thuế 
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- Thuế xuất nhập khẩu: Ý áp dụng thuế xuất nhập khẩu theo quy định chung 


của EU;  


- Thuế giá trị gia tăng (VAT): Ý áp hệ thống thuế suất riêng với từng loại mặt 


hàng, cụ thể: 


+ 0%: được áp dụng cho xuất khẩu bên ngoài EU và cung cấp hàng hóa cho 


thương nhân trong khối các quốc gia EU, buôn bán tầu biển, máy bay và các linh kiện 


liên quan, các dịch vụ cung cấp liên quan tới giao dịch tài chính quốc tế; 


+ 4% được áp dụng cho những sản phẩm nông nghiệp chính, thực phẩm thiết 


yếu (bánh mỳ, sữa và hoa quả), thiết bị y tế, sách báo; 


+ 5% được áp dụng cho các dịch vụ y tế và công tác xã hội; 


+ 10% được áp dụng cho một số sản phẩm nông nghiệp nhất định, các dịch vụ 


vận chuyển cá nhân, hầu hết các loại thực phẩm, vật nuôi và thịt, hầu hết các sản phẩm 


dược, dịch vụ viễn thông công cộng (20% VAT được đánh nếu là dịch vụ tư nhân), 


các dịch vụ liên quan đến khách sạn, nhà hàng, và vé máy bay nội địa; 


+ 22% là mức thuế tiêu chuẩn, áp dụng cho tất cả các hàng hóa và dịch vụ (Ý 


đứng thứ 3 trong số các nước thuộc EU có mức thuế VAT cao nhất). 


- Thuế tiêu thụ đặc biệt: Tại Ý, rượu, thuốc lá và năng lượng là những mặt hàng 


phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (mức thuế suất dao động từ 10%-40%). 


Lưu ý: Livigno, Campione d’Italia và vùng lãnh thổ Lake Lugano là những địa 


phương thuộc Ý được miễn thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt; 


b) Quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch 


động thực vật 


Ý không áp dụng riêng các quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn vệ sinh 


thực phẩm và kiểm dịch động thực vật mà sử dụng các quy định chung của EU làm 


căn cứ để xác định chất lượng, tính hợp pháp của những sản phẩm nhập khẩu. 


3.2. Tập quán kinh doanh  


- Hầu hết người Ý không nói giỏi tiếng Anh, do vậy khi đến gặp đối tác, bạn 


nên có phiên dịch đi cùng. Nếu đối tác của bạn biết tiếng Anh, bạn nên mang theo các 


tài liệu liên quan bằng tiếng Anh để giúp bạn trình bày vấn đề một cách rõ ràng, mạch 


lạc.  


- Khi chọn thành phần tham gia đàm phán, bạn cần biết rằng người Ý thích làm 


việc với người có vị trí quan trọng nhất trong công ty bạn; 


- Việc sử dụng danh thiếp là phổ biến ở Ý. Bạn nên có danh thiếp bằng tiếng Ý 


ở mặt sau. Ngoài ra, học hàm, học vị (nếu có) cùng chức danh đầy đủ của bạn nên 


được thể hiện ở cả hai mặt của danh thiếp do người Ý muốn biết họ có đang giao dịch 


với một người ở vị trí quan trọng hay không; 
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- Người Ý luôn mặc các trang phục lịch sự trang nhã, nhưng các bộ trang phục 


trang trọng được khuyến khích mặc trong các cuộc họp kinh doanh; 


- Kinh doanh trong tháng bảy và tháng tám là hoàn toàn không nên vì thời điểm 


đó, nước Ý là mùa hè và hầu hết người dân và các công ty đều nghỉ vào thời điểm 


này; 


- Giá cả ở Ý rất cạnh tranh do đó khi giới thiệu các mặt hàng xuất khẩu sang 


nước này cần cân nhắc giới thiệu các sản phẩm có giá thành không quá cao. 


- Các nhà nhập khẩu Ý thường yêu cầu một số lượng lớn nguyên vật liệu và các 


hàng hóa mẫu; 


- Nên nhìn đối tác trong khi nói chuyện; đây là một dấu hiệu thiện cảm, trung 


thực và chân thành trong kinh doanh đối với người Ý; 


- Nên bắt tay với tất cả mọi người khi được giới thiệu trong buổi gặp gỡ với đối 


đối tác kinh doanh hay trong các buổi gặp xã hội. Tuy nhiên, người ta nên chờ cho 


phụ nữ đưa tay của họ ra trước; 


- Không nên xuất hiện trước đối tác ngư ời Ý trong tình trạng vội vã và nóng 


vội trong cuộc đàm phán kinh doanh.  


3.3. Nhu cầu thị trường Ý  


Qua số liệu cập nhật của website Trung tâm Thương mại quốc tế cho thấy trong 


giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2016, Ý có nhu cầu ổn định và theo chiều hướng tăng 


về các mặt hàng: (i) Giày, dép; (ii) Máy móc, phương tiện vận tải và các linh kiện đi 


kèm; (iii) Các sản phẩm thủy sản (cá, giáp xác, động vật thân mềm); (iv) Hàng may 


mặc và phụ kiện đi kèm (đan, móc, dệt); (v) Sản phẩm từ da, túi xách và các sản phẩm 


tương tự; đồ nội thất, nệm, gối và các sản phẩm nhồi bông,..; (vi) Đồ chơi, dụng cụ thể 


thao và các phụ kiện đi kèm; (vii) Các sản phẩm có chứa thịt và thủy sản (giáp xác, 


thân mềm và không xương sống); (viii) Sản phẩm y tế, quang học, phim ảnh,…; (ix) 


Dược phẩm; hóa chất hữu cơ;  (x) Đường và bánh kẹo; (xi) sản phẩm dệt, thêu, 


thảm,…; (xii) Các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực âm nhạc; (xiii) Sợi mềm, dây 


chão, dây thừng,…; (xiv) Xà phòng, chất tẩy rửa. 


Người tiêu dùng Ý mua hàng dựa chủ yếu vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ 


hậu mãi của nhà cung cấp. Yếu tố thân thiện với môi trường, thời gian giao hàng, 


chương trình khuyến mãi, giảm giá, khách hàng thân thiết không ảnh hưởng nhiều đến 


tiêu chí lựa chọn hàng hóa của người Ý. Người mua hàng Ý cũng khá cởi mở đối với 


các sản phẩm mới đặc biệt là về thời trang.  


3.4. Kênh phân phối  


Kênh phân phối tại thị trường Ý chủ yếu tập trung các cửa hàng quy mô hộ gia 


đình nhỏ. Do vậy các nhà xuất khẩu Việt Nam nên cân nhắc khi sử dụng các đại lý và 
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nhà phân phối tại thị trường Ý, đồng thời có đánh giá về khả năng phân phối hàng hóa 


của các thương nhân nước này trước khi thiết lập các mối quan hệ phân phối tại Ý. 


Ngoài kênh phân phối nhỏ lẻ, Ý cũng có những tập đoàn phân phối lớn như 


Coop Italia với quy mô hơn 1000 cửa hàng trên khắp cả nước. Lĩnh vực phân phối 


thực phẩm tại Ý nằm trong tay các đại gia về bán lẻ gồm: Coop Italia, Selex, Conand, 


Esselunga, Gruppo Auchan, Carrefour, Eurospin, Despar, Sigma và Gruppo Farm. 


3.5. Một số địa chỉ hữu ích  


Đại sứ quán Việt Nam tại Ý 


Ambasctata della Repubblica Socialista det Viet Nam  


Địa chỉ: Via di Bravetta, 156 - 00164 Roma - Ý  


ĐT: +39 06 661 60726; Fax: +39 06 661 57520  


E-mail: vnemb.it@mofa.gov.vn  


Website: www.vnembassv.it  


 


Thương vụ Việt Nam tại Ý 


Đ/c: 00198 Roma – Ý Via, Po.22  


Tel: 39068413913  Fax: 39068414072  


E-mail: thuongvuÝ@virgilio.it  


 


Đại sứ quán Ý tại Việt Nam  


Địa chỉ: Số 9 Lê Phụng Hiểu - Hà Nội  


Tel: 04. 8256256  Fax: 84-4-8267602  


E-mail: ebÝ@embÝ.org.vn  


 


Thương vụ Ý tại Việt Nam  


Địa chỉ: 17 Lê Duẩn, Tầng 9, Tòa nhà Central Plaza, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 


Tel: 08 8298721  Fax: 08 8298723  


Email:hochiminh.hochiminh@ice.it  


Website: www.italtrade.com/countries/asia/vietnam/index.htm  


 


Liên hiệp Phòng Thương mại, Công nghiệp và Nông nghiệp Ý 


Email: segeteria.generale@unioncamere.it  


Website: www.unioncamere.it  


 


Hải quan Italia (thuộc Bộ Ngân khố Quốc gia)  



http://www.vnembassv.it/

mailto:thuongvu�@virgilio.it

mailto:eb�@emb�.org.vn

http://www.italtrade.com/countries/asia/vietnam/index.htm

mailto:segeteria.generale@unioncamere.it

http://www.unioncamere.it/





17  


 


Địa chỉ: Via M. Carucci 71 00143 Roma  


Tel: +39-06-50241  


 


Hiệp hội Giao nhận Quốc gia Italia  


Italian National Federation of International Freight Forwarders  


Website: www.fedespedi.it  
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